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  Danh S¸ch xÕp lo¹i gi¶i th­ëng loa thµnh 

n¨m 2018 – lÇn thø 30 
(Kèm theo Quyết định số: 20/2018 – QĐ/HĐGTLT ngày 11/11/2018) 

A. Gi¶i nhÊt - 03 ®å ¸n 

 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Nguyễn Mạnh  Hùng 

Bảo tàng công viên địa chất Đồng Văn Ths. KTS Nguyễn Trần Liêm Giải Nhất   

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

2 
Nguyễn Thùy  Dung 

Bảo tàng nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh TS. KTS Đỗ Quốc Hiệp Giải Nhất   

ĐH Kiến trúc TP. HCM 

3 
Châu Nguyễn Thanh  Châu QH chi tiết khu du lịch nông trại kết hợp nghỉ dưỡng 

Cồn Sơn, Tp. Cần Thơ  

TS. KTS Trần Thị Việt Hà 

Ths. KTS Trần Trung Vĩnh 
Giải Nhất   

ĐH Kiến trúc TP. HCM 
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B.  Gi¶i nh× - 13 ®å ¸n 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Hồ Phụng  Hoàn 

Cầu Sông Hiếu ThS. Nguyễn Đình Khanh Giải Nhì   

ĐH Duy Tân 

2 

Lê Thị Thanh Mai 
Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị X2 Kim 

Chung - Đông Anh - Hà Nội 
ThS. Trần Thị Kim Thư Giải Nhì   

Võ Thị Kiều Trang 

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

3 
Nguyễn Thị Ngân Thiết kế cải tạo mở rộng HT cấp nước Tp. Châu 

Đốc - Tỉnh An Giang đến năm 2030 

ThS. Vũ Minh Đức 

ThS. Đặng Thị Nga 
Giải Nhì   

ĐH Kiến trúc Hà Nội 

4 
Nguyễn Quang Ngọc  Anh 

Công trình hỗn hợp thương mại và nhà ở ThS. Giang Văn Khiêm Giải Nhì   

ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

5 
Trần Tuấn  Anh 

Chung cư Đống Đa 

KTS. Nguyễn Đức Quang 

ThS.KTS. Giáp Thị Minh 

Trang 

Giải Nhì   
ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

6 

Nguyễn Đức  Dự QH HT Hạ tầng KT và Thiết kế KT mạng lưới cấp 

nước khu phức hợp Saigon Sport City, Q.2, Tp. 

HCM. 

 

ThS. Trần Minh Anh 

ThS. Hồ Văn Dương 

ThS. Trương Công Đính 

Giải Nhì   

ĐH Kiến trúc TP HCM 

7 
Nguyễn Thanh  Tân Thiết kế đô thị khu vực đình thần Nguyễn Trung 

Trực, Tp. Rạch Giá - Kiên Giang 
TS. KTS Phạm Ngọc Tuấn Giải Nhì   

ĐH Kiến trúc TP HCM 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

8 
Nguyễn Tuyết  Mai Nghiên cứu xây dựng mô hình Mưa - Dòng chảy 

thông số phân bố 
PGS TS Ngô Lê An Giải Nhì   

ĐH Thủy Lợi 

9 
Hà Tấn  An 

Richstar Residence  
PGS. TS. Hồ Đức Duy 

TS. Đỗ Tiến Sỹ 
Giải Nhì   

ĐH Bách khoa TPHCM 

10 
Chu Danh Hùng  Mạnh Hồi sinh không gian văn hóa Đông Hồ - Chợ Tranh 

làng Mái 
TS. KTS Nguyễn Quốc Tuân Giải Nhì   

ĐH Phương Đông 

11 
Nguyễn Văn  Thịnh Trung tâm trưng bày, nghiên cứu và phát triển 

nông nghiệp Ninh Thuận 
Ths. KTS Nguyễn Bích Hoàn Giải Nhì   

ĐH Văn Lang 

12 
Phạm Việt  Anh Công viên vườn địa đàng thị xã Hương Thủy - tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
KTS Trương Hồng Trường Giải Nhì   

ĐH Khoa học Huế 

13 
Ngô Văn  Quyền 

Trung tâm học thiền Vipassana Ths. KTS Ngô Hải Tân Giải Nhì   
ĐH Khoa học Huế 
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C.  Gi¶i ba - 21 ®å ¸n 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP 
GV HƯỚNG DẪN 

CHÍNH 
XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Vũ Nhân  Hòa Thiết kế HT cấp nước huyện Kiến Thụy và Q. Đồ 

Sơn - Hải Phòng, giai đoạn 2025 và 2035 
TS. Phạm Tuấn Hùng  Giải Ba   

ĐH Xây Dựng  

2 
Tống Thị  Dung Thiết kế bến nhập than cảng Hòn La - Tỉnh Quảng 

Bình 
TS. Bùi Việt Đông Giải Ba   

ĐH Xây Dựng 

3 
Bùi Văn  Thăng QH 1/500 khu trung tâm lễ hội Lim - Tiên Du Bắc 

Ninh 

PGS. TS Phạm Hùng 

Cường 
Giải Ba   

ĐH Xây Dựng 

4 
Trịnh Xuân  Hiếu  

Chung cư cao cấp An Phú 
PGS.TS Lê Bá Huế  

TS. Hồ Ngọc Khoa 
Giải Ba   

ĐH Xây Dựng  

5 
Lê Thị  Hòa QH tối ưu hệ thống hồ chứa sông Cái – Phan Rang 

trong điều kiện hạn hán 

PGS TS Nguyễn Mai Đăng 

TS. Nguyễn Thị Thu Nga 
Giải Ba   

ĐH Thủy Lợi 

6 
Nguyễn Tuấn  Linh 

Nhà thi đấu đa năng - ĐH Hàng Hải VN ThS. Vũ Huy Hoàng Giải Ba   
ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

7 
Lê Thị  Hương 

Tổ hợp ga tàu điện ngầm Kim Mã - Hà Nội TS. Nguyễn Công Giang Giải Ba   
ĐH Kiến Trúc Hà Nội 

8 
Nguyễn Văn Tuấn 

Five Star Tower 
PGS. TS. Hồ Đức Duy 

TS. Lê Hoài Long 
Giải Ba   

ĐH Bách khoa TPHCM 

9 
Trần Thanh Tùng Trung tâm thương mại - dịch vụ, nhà ở Goldenland 

Building 
GVC.TS. Đào Công Bình Giải Ba   

Học viện KT Quân sự 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP 
GV HƯỚNG DẪN 

CHÍNH 
XẾP GIẢI GHI CHÚ 

10 
Lý Khương Duy 

Thiết kế kết cấu cao ốc Leman Plaza TS. Nguyễn Kế Tường Giải Ba   
ĐH Tôn Đức Thắng 

11 
Ngô Minh Trịnh  Nghĩa 

Trung tâm sinh hoạt văn hóa thanh thiếu niên Q.2 
Ths. KTS Nguyễn Thị 

Kim Tú 
Giải Ba   

ĐH Văn Lang 

12 
Phan Quang  Đông 

Trung tâm triển lãm sinh vật biển Tp. Vũng Tàu Ths. KTS Trần Anh Đào Giải Ba   
ĐH Văn Lang 

13 
Đỗ Ngọc  Sơn 

Trung tâm giao lưu - nghiên cứu văn học Nha Trang Ths. KTS Mai Lê Ngọc Hà Giải Ba   
ĐH Văn Lang 

14 
Vỏ Như  Bình 

Trung tâm văn hóa làng dệt thổ cẩm Châu Giang 
Ths. KTS Nguyễn Thị 

Tâm Đan 
Giải Ba   

ĐH Xây dựng miền Tây 

15 
Phan Công  Long 

Bảo tàng văn hóa Đông Nam Bộ Ths. KTS Trần Anh Đào Giải Ba   
ĐH Công nghệ Tp. HCM 

16 
Lê Xuân  Hoàng Bãi đỗ xe ngầm trung tâm kết hợp công viên cây 

xanh thành phố Huế  

KTS Trương Hồng 

Trường 
Giải Ba   

ĐH Khoa học Huế 

17 
Lương Tuấn  Đạt 

Bảo tàng ngư nghiệp miền Trung biển Trung Bộ 
TS. KTS Phạm Phú 

Cường 
Giải Ba   

ĐH Kiến trúc Tp. HCM 

18 
Nguyễn Phước  Khang Hội quán trà - xưởng thủ công của người  điếc - nhà 

của thời thanh xuân, Đà Lạt 
KTS. Vũ Thị Vân Anh Giải Ba   

ĐH Kiến trúc Tp. HCM 

19 
Nguyễn Hoàng  Quân 

Bảo tàng tự nhiên vùng đồng bằng Sông Cửu Long 
Ths. KTS Trương Kim 

Minh Châu 
Giải Ba   

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP 
GV HƯỚNG DẪN 

CHÍNH 
XẾP GIẢI GHI CHÚ 

20 
Hồ Thùy  Dung Thiết kế nội thất showroom VP thời trang Lam ở 

Hội An 

Ths. Nguyễn Thị Hồng 

Tươi 
Giải Ba   

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

21 
Trần Văn  Phong Trung tâm nghiên cứu và giới thiệu đa dạng sinh học 

Phong Nha - Kẻ Bàng 

KTS. Dương Thị Thu 

Thùy 

TS. KTS. Trần Văn Hiến 

Giải Ba   

ĐH Xây dựng Miền Trung 

 

D. gi¶i héi ®ång - 35 ®å ¸n 

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

1 
Nguyễn Thu  Hoài Thiết kế HT thoát nước và xử lý nước thải của khu 

vực Tp. Lai Châu đến năm 2030 
PGS.TS Trần Thị Việt Nga 

Giải hội 

đồng 

ĐA có xu thế 

bền vững 
ĐH Xây Dựng  

2 
Nguyễn Lê Anh  Đức 

Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị 
TS. Vũ Anh Tuấn 

ThS. Lê Văn Tin 

Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

KHCN mới 
ĐH Xây Dựng  

3 
Lý Hồng  Đức Tổ hợp văn phòng công nghệ cao Vietnam silicon 

Valley 
Ths. KTS Nguyễn Ngọc Anh 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng 

đến tính bền 

vững ĐH Xây Dựng  

4 
Hoàng Mạnh  Khôi 

Trung tâm đa dạng sinh học quốc gia KTS Hoàng Thúc Hào 
Giải hội 

đồng 

ĐA có ứng 

dụng KHKT 

tiến bộ ĐH Xây Dựng  

5 
Chu Thị Ngọc  Ngà Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong bùn thải HT 

mương tiêu thoát nước nông nghiệp bằng thực vật 

PGS.TS Nguyễn Thị  

Ngọc Lan 

Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

sáng tạo 
ĐH Thủy Lợi 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

6 
Trần Trường  Sơn Thiết kế đập cửa van ngăn sông Hồng đoạn qua Hà 

Nội 
PGS.TS Vũ Hoàng Hưng 

Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

sáng tạo 
ĐH Thủy Lợi 

7 
Trần Thị  Nhẫn 

Ứng dụng mô hình toán và CN viễn thám để dự báo 

lũ và cảnh báo ngập lụt trên lưu vực sông Kỳ Cùng 

- Lạng Sơn 

PGS TS Nguyễn Hoàng Sơn 
Giải hội 

đồng 

ĐA có xu thế 

bền vững 
ĐH Thủy Lợi 

8 
Châu  Bình Phương Tâm 

Chung cư cao tầng CT2 ThS. Nguyễn Tấn Nô 
Giải hội 

đồng 

ĐA ứng dụng 

KHCN 
ĐH Xây dựng Miền Tây 

9 
Huỳnh Tấn  Dũng 

Khu tái định cư Trường An - Tp. Vĩnh Long Ths. KTS Ngô Hồng Năng 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng ĐH Xây dựng miền Tây 

10 
Hoàng Ngọc Triều Thiết kế công trình tòa nhà lưu trữ tài liệu quốc gia 

khu vực phía Nam - Theo quy trình BIM 

PGS. TS. Hồ Đức Duy 

PGS.TS Phạm Hồng Luân 

Giải hội 

đồng 

ĐA ứng 

dụng KHCN 

mới ĐH Bách khoa TPHCM 

11 
Nguyễn Thị Xuân  Trang Không gian công cộng kết nối cộng đồng miền 

Đông 

Ths. KTS Nguyễn Quốc 

Vinh 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Bách Khoa Tp. HCM 

12 

Nguyễn Văn  Chung 

Da Nang International Airport Building 
TS. Nguyễn Thế DươngThS. 

Phạm Quang Nhật 

Giải hội 

đồng 

ĐA độc đáo 

& mới lạ 
Tô Văn Khải 

ĐH Duy Tân 

13 
Lê Đức  Hoàn 

Bảo tàng mộc Kim Bồng Ths. KTS Vũ Công Thành 
Giải hội 

đồng 

ĐA có kỹ 

năng thể hiện 

tốt ĐH Duy Tân 

14 
Giang Huỳnh  Phước Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Làng nổi Cái 

Răng - Cần Thơ 
Ths. KTS Nguyễn Dương Tử 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng ĐH Thủ Dầu Một 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

15 
Trương Thị Ngọc  Bích Trung tâm hoạt động văn hóa cộng đồng dân tộc Ê 

Đê - Tây Nguyên 
Ths. KTS Nguyễn Dương Tử 

Giải hội 

đồng 

ĐA có kỹ 

năng thể hiện 

tốt ĐH Thủ Dầu Một 

16 
Nguyễn Minh  Lý 

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đồng Tháp Ths. KTS Trần Anh Đào 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Công nghệ Tp. HCM 

17 
Đặng Thị Ngọc  Quỳnh 

Thư viện tổng hợp tỉnh Nghệ An 
Ths. KTS Nguyễn Như 

Hoàng 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng 

đến tính bền 

vững ĐH Kiến trúc Hà Nội 

18 
Phùng Cao  Minh 

Chung cư Giảng Võ KTS. Nguyễn Đức Quang 
Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

khả thi 
ĐH Kiến trúc Hà Nội 

19 
 Nguyễn Thị Thu  Trang 

Khách sạn Boton Nha Trang Ths. KTS Ngô Nam Phương 
Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

khả thi 
ĐH Kiến trúc Hà Nội 

20 
Tăng Khắc Phú Thiết kế công trình nhà xưởng kéo sợi quận Tân 

Bình  
ThS. Bùi Giang Nam 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Kiến trúc Tp. HCM 

21 
Nguyễn Hoành  Tráng 

Trung tâm mục vụ và linh thao mẹ Giang Sơn TS. KTS Đỗ Quốc Hiệp 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Kiến trúc Tp. HCM 

22 
Nguyễn Nhật  Danh Trung tâm trưng bày và quảng bá nông sản đồng 

bằng sông Cửu Long 
TS. KTS Phạm Phú Cường 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Kiến trúc Tp. HCM 

23 
Bùi Thanh  Sang 

Trung tâm sinh hoạt văn hóa tỉnh Quảng Ngãi Ths. KTS Trần Đình Nam 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Kiến trúc Tp. HCM 
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GV HƯỚNG DẪN CHÍNH XẾP GIẢI GHI CHÚ 

24 
Nguyễn Quỳnh  Nghi 

Trung tâm thiên văn học và định vị hàng hải TS. KTS Đỗ Quốc Hiệp 
Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

sáng tạo, độc 

đáo ĐH Kiến trúc Tp. HCM 

25 
Phạm Hữu  Danh TK cảnh quan công viên bách thảo đầm lầy phía 

Nam KĐT mới Thủ Thiêm, Q.2, Tp. HCM  
Ths. KTS Đỗ Thùy Linh 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng 

đến tính bền 

vững ĐH Kiến trúc Tp. HCM 

26 

Nguyễn Tiến  Nghị 

Hiyori Garden Tower - Tp. Đà Nẵng ThS. Nguyễn Quốc Toàn 
Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

hệ thống & 

tổng hợp 

kiến thức 

Phan Công Phong Vũ 

ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng 

27 
Nguyễn Trí  Tuệ Công viên khởi nghiệp Tp. Đà Nẵng (QH chi tiết 

1/500) 
Ths. KTS Võ Thành Nghĩa 

Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

tổng hợp, hệ 

thống ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

28 
Lê Hữu  Thái Quy hoạch chi tiết phố cảng Hội An thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Ths. KTS Nguyễn Phạm 

Kim Toàn 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng 

đến tính bền 

vững ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

29 
Trần Thị Như  Ý 

Thiết kế kiến trúc nội thất bệnh viện nhi KTS. Tạ Thị Minh Trang 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

30 
Nguyễn Văn  Sơn "Nhà Cát" cộng đồng trẻ thơ vùng cát duyên hải NT 

- QB  
KTS Nguyễn Văn Thái 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Khoa học Huế 

31 
Phạm Minh  Đức 

Nhà hàng Bầu Cổ KTS. Phạm Đình Việt 
Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

sáng tạo, độc 

đáo ĐHDL Đông Đô 

32 
Hồ Thị Thu  Thảo 

Arrow Club - Câu lạc bộ dành cho phượt 
Ths. Nguyễn Bảo Cúc 

Phương 

Giải hội 

đồng 

ĐA có tính 

khả thi 
ĐH Hoa Sen 
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33 
Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc 

Trung tâm du lịch làng nghề bánh tráng Trảng Bảng Ths. KTS Nguyễn Phước Dự 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Quốc tế Hồng Bàng 

34 
Nguyễn Quốc  Vương 

Đường tâm thức Ths. KTS Ngô Đức Quý 
Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng ĐH Xây dựng miền Trung 

35 
Nguyễn Lê Trúc  Phương TK đô thị làng chăm Mỹ Nghiệp - Phước Dân - 

Ninh Phước - Ninh Thuận 
Ths. Trần Thị Thu Hằng 

Giải hội 

đồng 

ĐA hướng tới 

cộng đồng 
ĐH Tôn Đức Thắng 

 

 *  *  * 
 


